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	    BỘ TÀI CHÍNH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  



BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa Thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 
Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023-2024
(Kèm theo Tờ trình Chính phủ số  …../TTr-BTC ngày ….. tháng ..... năm 2021)

I. Đánh giá tổng thể:
Theo đánh giá của Bộ Tài chính, Dự thảo Nghị định đã đảm bảo được các yêu cầu sau:
- Phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp: Nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, trong đó có chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định ban hành quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam – Campuchia (Bản Thỏa thuận) nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, đầu tư và sản xuất giữa Việt Nam và Campuchia.
Nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, Luật Hải quan năm 2014.
- Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật: Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2023-2024 đã được rà soát, đảm bảo tương thích, đồng bộ với các Luật, Nghị định liên quan như Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Quản lý thuế, Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư, Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật Thương mại.
- Đảm bảo tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Các nội dung của dự thảo Nghị định đã bảo đảm phù hợp với Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2023-2024 và không trái với Hiệp định ATIGA cũng như các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.
II. Việc ban hành các văn bản của Bộ Tài chính để thực hiện các Thỏa thuận thương mại song phương Việt Nam – Campuchia trong thời gian qua:
Ngày 10/10/2005 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia đã ký Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia về việc hai nước thoả thuận sớm đưa ra chính sách ưu đãi thuế quan cho hàng hoá xuất xuất từ mỗi nước.
Theo đó, nhằm thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia, Chính phủ hai nước đã ký kết các Bản Thoả thuận thúc đẩy thương mại song phương từ năm 2006 đến nay, trong đó có quy định ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng có xuất xứ từ hai nước. Sau khi Chính phủ hai nước ký Bản Thoả thuận, căn cứ thẩm quyền quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đều ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Cụ thể như sau:
1. Năm 2006: Chính phủ hai nước có Bản thoả thuận ký ngày 03/08/2006 giữa Bộ Thương mại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia về các mặt hàng nông sản có xuất xứ Campuchia được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam bằng 0%.
Hướng dẫn thực hiện Bản Thoả thuận, Bộ Tài chính có Quyết định số 60/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 quy định về thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.
2. Năm 2007: Chính phủ hai nước có Bản thoả thuận ký ngày 05/11/2007 giữa Bộ Công thương nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia về danh mục những mặt hàng nông sản có xuất xứ từ Campuchia được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu.
Hướng dẫn thực hiện Bản Thoả thuận, Bộ Tài chính có Quyết định số 08/2008/TT-BTC ngày 30/01/2008 quy định về thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.
3. Năm 2010: Chính phủ hai nước có Bản thoả thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương ký ngày 29/10/2010 giữa Bộ Công thương nước CHXHCN Việt nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia.
Hướng dẫn thực hiện Bản Thoả thuận, Bộ Tài chính có Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.
4. Năm 2012: Chính phủ hai nước có Bản thoả thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương ký ngày 17/2/2012 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Vương quốc Campuchia.
Hướng dẫn thực hiện Bản Thoả thuận, Bộ Tài chính có Thông tư số 82/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.
5. Năm 2013: Chính phủ hai nước có Bản thoả thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương ký ngày 26/12/2013 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia (Bản Thoả thuận 2013).
Hướng dẫn thực hiện Bản Thoả thuận 2013, Bộ Tài chính có Thông tư số 40/2014/TT-BTC ngày 01/4/2014 hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia.
[bookmark: _Hlk63427423]6. Năm 2016: Chính phủ hai nước có Bản thoả thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương ký ngày 26/10/2016 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia (Bản Thoả thuận 2016).
Hướng dẫn thực hiện Bản Thoả thuận 2016, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 24/2017/NĐ-CP quy định thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2016-2017.
7. Năm 2019: Chính phủ hai nước có Bản thoả thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương ký ngày 26/02/2019 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia (Bản Thoả thuận 2019).
Hướng dẫn thực hiện Bản Thoả thuận 2019, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 92/2019/NĐ-CP quy định thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2019-2020.
8. Năm 2021: Chính phủ hai nước đã thống nhất gia hạn Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020, Bản Thỏa thuận đã được gia hạn và tiếp tục áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2022.
Hướng dẫn thực hiện Bản Thoả thuận 2019 gia hạn cho giai đoạn giai đoạn 2021-2022, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 83/2021/NĐ-CP quy định thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2021-2022.
III. Tổng quan tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia (đề nghị TCHQ cho ý kiến rà soát đối với số liệu xuất nhập khẩu từ Campuchia, số liệu được hưởng form S):
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia trong số hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với nước này. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia luôn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực và ổn định.
Tính hết năm 2022, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đạt 10,56 tỷ USD, tăng 10,9% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 5,74 tỷ USD, tăng 19,1% và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia đạt 4,82 tỷ USD, tăng 2,4% so với năm 2021. Campuchia cũng là thị trường mà Việt Nam xuất siêu lớn, với giá trị đạt 0,92 tỷ USD trong năm 2022.
Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm sau sang Campuchia: sắt thép các loại, hàng dệt may, xăng dầu, nguyên phụ liệu dệt may da giày, phân bón, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, sản phẩm từ sắt thép, máy móc thiết bị phụ tùng, thức ăn gia súc và nguyên liệu. Trong khi đó, các mặt hàng chính mà Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia bao gồm: hạt điều, cao su, thóc, sắn, gỗ, hàng rau quả. 





Xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia
                                                         		 Đơn vị tính: Triệu USD
	
	Năm 2018
	Tốc độ tăng trưởng
	Năm 2019
	Tốc độ tăng trưởng
	Năm 2020
	Tốc độ tăng trưởng
	Năm 2021
	Tốc độ tăng trưởng
	Năm 2022
	Tốc độ tăng trưởng

	Tổng XNK
	4.761
	25,2%
	5.283
	11,0%
	5.327
	0,8%
	9.531
	78,9%
	10.566
	10,9%

	Kim ngạch XK
	3.792
	36,8
	4.383
	15,6
	4.149
	-5,3%
	4.821
	16,2%
	5.744
	19,1%

	Kim ngạch NK
	969
	-5,9%
	900
	-7,1%
	1.178
	30,9%
	4.710
	299,8%
	4.822
	2,4%


                                                           Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
IV. Đánh giá tình hình thực thi Bản Thoả thuận giai đoạn 2021-2022: (đề nghị TCHQ cho ý kiến rà soát đối với số liệu xuất nhập khẩu từ Campuchia, số liệu được hưởng form S)
Trong khoảng thời gian từ 2021-2022, thuế suất nhập khẩu của hàng hóa từ Campuchia nhập khẩu và Việt Nam có thể được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi MFN (thuế suất MFN), thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA (thuế suất ATIGA) hoặc mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Bản Thoả thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022. 
Bản Thoả thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022 có thời gian thực hiện các ưu đãi bắt đầu từ ngày 01/1/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2022. Danh mục hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% bao gồm 31 mã hàng. 
Năm 2021, theo số liệu nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, Kim ngạch nhập khẩu 31 mã hàng này của Việt Nam đạt 427.2 triệu USD, chiếm 9,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam. Tuy nhiên, trong 31 mã hàng này, chưa có mã hàng nào được thống kê là đã tận dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏa thuận 2021-2022.
Năm 2022, theo số liệu nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, Kim ngạch nhập khẩu 31 mã hàng này của Việt Nam đạt 447.7 triệu USD, chiếm 9,28% tổng kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam. Tuy nhiên, trong 31 mã hàng này, chỉ có 3 mã hàng đã tận dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏa thuận, cụ thể như sau:

Đơn vị: USD
	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa
	Kim ngạch NK 2022
	Kim ngạch NK 2022 tận dụng thuế suất theo Bản Thỏa thuận 2021-2022

	24.01
	Thuốc lá lá chưa chế biến; phê liệu lá thuốc lá
	
	

	2401.10
	- Lá thuốc lá chưa tước cọng:
	
	

	2401.10.10
	- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng  (flue-cured)
	3.458.050
	1.050.000

	2401.10.50
	- -  Loại khác, được sấy bằng không khí nóng
	9.202.700
	8.262.500

	2401.10.90
	- -  Loại khác
	539.000
	539.000

	Tổng
	13.199.750
	9.851.500


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Như vậy trong năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu tận dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏa thuận 2022 là 9.851.500 USD, chiếm 0,2% tổng kim ngạch nhập khẩu 2022 từ Campuchia.
Nhìn chung, tuy chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng kim ngạch thương mại giai đoạn 2021-2022 nhưng các mặt hàng được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của hai nước cũng đã góp phần khuyến khích doanh nghiệp hai Bên trong hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp vào sự tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương. Bên cạnh đó, vai trò của Bản Thỏa thuận cần được nhìn nhận trong suốt quá trình liên tục từ năm 2005 (hai năm ký bổ sung một lần). Việc duy trì, mở rộng diện các mặt hàng được ký ưu đãi thuế xuất khẩu từ năm 2005 đến nay đã góp phần thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam – Campuchia từ mức khoảng 700 triệu USD năm 2005 lên mức 9,53 tỷ USD năm 2021 và 10,57 tỷ USD năm 2022.
	V. Đánh giá tác động việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận 2023-2024:
Nghị định sau khi được ban hành sẽ nội luật hóa các cam kết thuế nhập khẩu của Việt Nam trong khung khổ Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt nam - Campuchia. Theo đó, các mặt hàng đủ điều kiện được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt từ Campuchia vào Việt Nam sẽ hưởng mức thuế suất thấp hơn so với ATIGA . Như vậy, mặc dù tác động cơ bản của Nghị định là nội luật hóa các cam kết thuế nhập khẩu của Việt Nam trong Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt nam - Campuchia, các tác động kinh tế thương mại, thu ngân sách nhà nước đem lại về cơ bản chính là những tác động đã được xem xét, đánh giá và là cơ sở quyết định để ký kết và phê chuẩn Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt nam – Campuchia.	
Theo cam kết tại Bản Thỏa thuận 2023-2024, biểu thuế của Bản Thỏa thuận 2023-2024 đã được rút gọn xuống còn 29 mã hàng được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, so với 31 mã hàng như trong Bản Thỏa thuận 2021-2022 (đã đưa 02 mặt hàng là các thực phẩm giòn có hương liệu khác có mã HS là 1905.90.80 và Loại khác có mã HS là 1905.90.90 ra khỏi Biểu thuế ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Campuchia trong Thỏa thuận giai đoạn 2023-2024 do thuế suất mặt hàng này đã về 0% theo Hiệp định ATIGA).
	29 mã hàng được hưởng thuế suất của Bản Thỏa thuận 2023-2024, có tổng kim ngạch nhập khẩu và tổng thu từ thuế nhập khẩu trong 2 năm gần đây như sau:
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Đơn vị tính

	Tổng KNNK của 29 mã hàng trong Bản Thỏa thuận 2023-2024
	427.186.216
	447.682.500
	USD

	Tổng thu từ thuế NK của 29 mã hàng trong Bản Thỏa thuận 2023-2024
	…..
	2.163.994.867
	VNĐ


	Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Như đã phân tích ở Mục IV, năm 2021 và 2022, tỷ lệ tổng kim ngạch nhập khẩu tận dụng thuế suất ưu đãi theo Bản Thỏa thuận 2021-2022 so với tổng kim ngạch nhập khẩu từ Campuchia chỉ là ...% cho năm 2021 và 0,2% cho năm 2022. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan về thu thuế nhập khẩu của 29 mặt hàng trong giai đoạn 2021-2022, số thu thuế nhập khẩu cũng không lớn (cụ thể, năm 2021 là .... đồng và năm 2022 là 2,164 tỷ đồng). Ngoài ra, số thu thuế nhập khẩu trong giai đoạn này là số thu thuế chung (tức là cộng gộp của thu thuế nhập khẩu theo thuế suất MFN, thuế suất ATIGA và thuế suất theo Bản Thỏa thuận Việt Nam – Campuchia). Do vậy, khi Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2023-2024 đi vào hiệu lực, thì tổng thu từ thuế nhập khẩu của Việt Nam của những nhóm hàng chịu tác động sẽ không đáng kể.
Về khía cạnh tác động đến sản xuất trong nước, việc làm của người lao động và các tổ chức tổ chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc Thỏa thuận thương mại, dự kiến KNNK từ Campuchia tận dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏa thuận sẽ không nhiều, do đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước, việc làm của người lao động và các tổ chức tổ chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc Thỏa thuận thương mại. Bên cạnh đó, dự kiến các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Campuchia trong thời gian tới có tận dụng ưu đãi của Thỏa thuận cũng tương tự với các mặt hàng đã tận dụng ưu đãi của Thỏa thuận trong thời gian trước đây, là những mặt hàng mà doanh nghiệp của Việt Nam đã đầu tư sản xuất tại Campuchia. Do đó, về tổng thể thì việc thực hiện Thỏa thuận khi Nghị định có hiệu lực thi hành sẽ  không tác động nhiều đến sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước, việc làm của người lao động và các tổ chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc thỏa thuận thương mại./.


